[image: image1.png]jlailieu.com




[image: image2.png]



	[image: image2.png]
	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Câu 1 (trang 152 sgk Tiếng Việt 5)

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập nói, tập đi.

Trả lời:
Bài tham khảo 1
1. Mở bài:
Giới thiệu bé Huệ, 13 tháng tuổi, con cô Thái.

2. Thân bài:
- Môi đỏ chót, má thơm mùi sữa, mắt đen láy, tóc tơ mềm mại.

- Lẫm chẫm đi, có lúc lại bò.

- Miệng bi bô, răng trắng nõn, đã biết gọi ông, bà…

3. Kết bài:
- Cười tít mắt khi nghe hỏi.

- Đòi mẹ, đòi cô cho đi chơi.

Bài tham khảo 2
1. Mở bài: Giới thiệu em bé muốn tả (Bao nhiêu tháng tuổi? - độ mười lăm tháng tuổi; trai hay gái? Tên gì?).

2. Thân bài:
a. Tả ngoại hình:

- Hình dáng: bụ bẫm, tay chân tròn trịa.

- Khuôn mặt: bầu bĩnh, hai má hồng hào, mắt đen, sáng long lanh. Môi đỏ mọng rất xinh xắn.

- Phục sức: bé mặc một chiếc áo thun thể thao hai màu xanh trắng, quần soóc liền thân có dây đeo màu đỏ, ngực áo ghim khăn tay.

b. Tả hoạt động:

- Bé đi chưa vững nhưng rất thích đi, thích được mẹ hay ai đó dắt tay từng bước một.

- Bé bặm môi, cố gắng đi, có lúc bé đứng lại phồng miệng “làm mưa” rồi gọi bi bô “mẹ, mẹ”. Mỏi chân, bé ngồi phịch xuống nền nhà giơ hai tay đòi bế.

- Khi đã đi được một đoạn, bé muốn đi một mình, không chịu ai dắt nữa, nhưng vì đi chưa vững nên bé đi được vài bước lại ngồi phịch xuống đất, toét miệng cười thật đáng yêu.

- Mẹ em bế bé lên, hôn bé thật kêu rồi khích lệ cho bé tự đi một mình.

3. Kết bài:
- Nêu tình cảm, suy nghĩ của em đối với bé: cả nhà em ai cũng yêu bé, cưng bé và rất thích chơi với bé.

- Để tập cho bé nhanh biết nói, em nói chuyện với bé rõ ràng, không nói ngọng để bé học nói đúng, rành mạch.

Bài tham khảo 3
1, Mở bài
Giới thiệu em bé định tả.

2, Thân bài
Tả bao quát

· Em bé bao nhiêu tuổi?

· Em bé là bé trai hay bé gái?

· Tên em bé là gì?

Tả chi tiết

*Ngoại hình:

· Gương mặt: bầu bĩnh, đáng yêu, hai má ửng đỏ.

· Đôi mắt: long lanh, to tròn.

· Miệng: như nụ hồng chúm chím, khi cười để lộ má núm đồng tiền vô cùng dễ mến.

· Quần áo: bé mặc một chiếc áo dài truyền thống.

*Tính tình:

· Bé rất hay cười.

· Em rất ngoan, ai bế cũng được.

· Gặp ai bé cũng vẫy vẫy tay ra vẻ chào.

· Em rất thích kẹo, nhìn thấy kẹp là chạy ngay tới xin.

· Được ai thơm má bé đều quay lại mở to đôi mắt rồi vẫy tay tỏ vẻ vui mừng.

* Hoạt động:

· Đang tuổi tập nói nên thi thoảng bé phát ra những âm gọi non nớt: “mẹ…mẹ”

· Bé mới biết đi nên thi thoảng còn hay ngã, cần người lớn phải dắt.

· Dáng bé bước đi nghiêng ngả trông rất đáng yêu.

· Thi thoảng đi mệt bé lại ngồi phịch xuống đất, huơ huơ tay đòi mẹ ra bế.

· Tay chân bé lúc nào cũng hoạt động, dường như bé không thể ngồi im được.

* Kể lại kỉ niệm/ ấn tượng về em bé

Bé cố gắng mang hộp kẹo đến cho mẹ dù ngã mấy lần khiến ai cũng phải phì cười vì quá đỗi đáng yêu.

3, Kết bài
Nêu cảm nghĩ của em về bé.

Câu 2 (trang 152 sgk Tiếng Việt 5)

Dựa vào dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé.

Trả lời:
Bài văn mẫu số 1
Bé Huệ chập chững tập đi. Ngã xuống lại đứng lên. Có lúc đi được vài bước lại nằm xuống bò trên nền gạch hoa. Có lúc bế con búp bê nằm ngủ. Yêu nhất là khi bé Huệ cười. Năm chiếc răng xinh xinh trắng nõn như bạch ngọc hiện ra trong cặp môi hồng, và đôi má lúm đồng tiền. Bé đã biết đùa với con miu, lúc nào cũng quanh quẩn bên canh. Có lúc bé xòe đôi bàn tay tí xíu tập múa, trông thật ngộ.

Bài văn mẫu số 2
Bé Hà là em gái của tôi, vừa tròn mười hai tháng tuổi. Bé Hà có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày, nhất là hai bàn tay, thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng hai mét vỗ tay gọi bé đến. Đôi chân non nớt của bé tập đi từng bước. Đến gần mẹ, bé cười toe toét sà vào lòng mẹ như sợ ngã. Đôi tay của bé mũm mĩm nổi những đường ngấn. Mẹ đỡ vội, bồng lên hôn hít, nựng nịu, bé cười nắc nẻ, sung sướng. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng nói chưa được nhiều. Bé bập bẹ những tiếng nhỏ “ba...ba...”, “mẹ... mẹ” nghe thật vui tai.

Bé Hà rất thích chơi búp bê, nhưng chơi một lúc rồi bé cũng chán, bé thích tắm, vì ngồi vào thau nước là em lấy tay đập làm nước bắn tung tóe, rồi mắt nhắm, miệng cười để lộ hai chiếc răng mới nhú ra trông thật dễ thương.

Bài văn mẫu số 3
Tít nhà em rất thích tập đi. Mới hôm nào bé chỉ đứng tênh tênh được mấy giây rồi nắm chặt thành cũi. Thế mà bữa nay bé đã từ từ buông các ngón tay nhỏ nhắn để bước từng bước một. Thấy sắp ngã, bé liền ngồi phịch xuống ngay. Em được ba mẹ giao cho việc giữ Tít. Khi học bài xong, em thường trông Tít giúp mẹ. Thật là hồi hộ khi lần theo bé. Mỗi khi muốn giúp bé, y như rằng Tít đẩy em ra ngay. Nhà em có nhiều đồ chơi cho em bé, nào là xe hơi, máy bay, tàu hỏa.. Mỗi khi chơi xong, Tít biết cho đồ chơi vào thùng gọn gàng. Buổi sáng Tít ở nhà với ngoại, ngoại dạy bé đủ thứ. Tít chỉ mắt, mũi, chân, tay, miệng... thật chính xác. Tít còn biết đòi, biết kêu tên những thứ mình thích. Tít tập nói rất đáng yêu. Bé nhìn chăm chú vào miệng ngoại rồi bụm miệng nói: "Bà, bà, mẹ, mẹ". Nghe bé nói ngòng ngọng, cả nhà ai cũng tức cười. Cả gia đình em, ai cũng vui khi nghe Tít bi bô tập nói.
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